	KẾ HOẠCH TUẦN 1
(Từ ngày 30/9/2024 đến 4/10/2024 )


	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	Trò chuyện với trẻ về giới thiệu bản thân của trẻ

	Trò chuyện với trẻ về  sở thích của bé?

	Trò chuyện với trẻ về những điều bé thích?
 
	Trò chuyện với trẻ về những điều bé không thích?

	Trò chuyện trẻ về sở thích của bạn thân?-Trẻ biết giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng (chuẩn 5-chỉ số 18) 

	Giờ học
	- Trẻ biết được bản thân của mình TÔI LÀ AI                                               - Bài thơ "Chiếc cầu mới"
	- Tung bóng lên cao và bắt bóng.                     - Nặn bánh hoa 
	- Nhận biết khối cầu, khối trụ, vuông, chữ nhật                                     - Trẻ vẽ bạn trai bạn gái
	- Trẻ vỗ tiết tấu theo giai điệu bài “Bé quét nhà”  

	- Trẻ nhận biết và phát âm chữ d, e  


	VCTL
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: Cờ cá ngựa, cờ lúa
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây cầu
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, miếng nylong
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: Bé chơi bán kem
- Đồ dùng, đồ chơi: que kem, kem ốc quế
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học: kể chuyện theo tranh
- Đồ dùng, đồ chơi: tranh
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc âm nhạc
- Đồ dùng, đồ chơi: đàn, micro, loa nhạc
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: Đomino chữ cái
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây nhà
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, hình khối
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: Bé chơi bán quả
- Đồ dùng, đồ chơi:  các loại quả
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc âm nhạc: 
- Đồ dùng, đồ chơi: đàn, micro, loa nhạc
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình: 
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: cờ cá ngựa
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây công viên
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, hàng rào, cây xanh
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: bé chơi bán kem
- Đồ dùng, đồ chơi: kem các loại
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học: kể chuyện sáng tạo
- Đồ dùng, đồ chơi: rối, tranh
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình: vẽ cầu vồng
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy, bút màu, màu nước
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: Đomino, cờ ô quan
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây cầu
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, miếng nylong làm nước
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: bé chơi bán nước
- Đồ dùng, đồ chơi: các loại nước ngọt
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc thư viện: 
- Trẻ phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách
- Đồ dùng, đồ chơi: sách, bàn
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.

	1.Góc học tập:
- Các bài tập: Cờ cá ngựa
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây hồ cá
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, lắp ráp nhựa, con vật
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: bé chơi bán nước
- Đồ dùng, đồ chơi: các lon nước
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc âm nhạc
- Đồ dùng, đồ chơi:đàn, micro, loa nhạc
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.


	HĐ ngoài trời
	- Quan sát: cây bạc hà
- Trò chơi vận động: Mèo và chim sẻ
	- Quan sát: cây khế
- Trò chơi dân gian: Chìm nổi
- Trẻ bò chui qua ống dài 1.5m x 0.6m
	- Trò chơi vận động: Bánh xe kỳ diệu
- Trò chơi dân gian: kéo co

	- Quan sát: cây sa bô chê
- Trò chơi dân gian: Ném còn
- Trẻ đi thay đổi hướng vận động đúng theo hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần)
	- Trò chơi vận động: Dùng chân di chuyển nhanh
- Trò chơi dân gian:mèo đuổi chuột

	Giờ ăn
	Trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không  rơi vãi, đổ thức ăn.
	Trẻ sử dụng đồ dùng ăn uống thành thạo

	Trẻ không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.

	Trẻ nhai nhỏ nhẹ không gây tiếng ồn, nhai kỹ
	Trẻ không tranh giành đồ ăn

	Vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 
	Trẻ tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định 

	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong giội/ giật nước cho sạch.
	Trẻ đánh răng sau khi ăn
	Trẻ rửa tay, rửa mặt, uống nước sau khi ăn

	Ngủ
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ phụ cô xếp nệm vào tủ
	Trẻ phơi gối khi ngủ dậy
	Trẻ không được đem đồ chơi vào ngủ
	Trẻ không hát và đùa nghịch trước khi ngủ

	Hoạt động chiều
	- Trẻ đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao:
+ Bài thơ: Lời bé
+ Bài hát bé quét nhà, ai thương con nhiều hơn
	 -Trẻ vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
-Trẻ thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện. 
-Trẻ nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức

	- Bài hát “ Bé quét nhà”
-Trẻ bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau. 
-Trẻ kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được.

	-Trẻ đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao: Lời bé, Em vẽ, xòe tay..
-Trẻ nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát
	 - Trẻ quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: bao nhiêu? đây là mấy?... an tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: bao nhiêu?
-Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng


	Nhận xét cuối ngày
		
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)









	KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 10
(Từ ngày 07/10/2024 đến 11/10/2024)

	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	Cô trò chuyện cùng trẻ về anh, chị em trong gia đình bé.  

	Cô trò chuyện cùng trẻ lợi ích của các món ăn từ các loại rau củ

	Nhắc trẻ thực hiện đúng một số qui định của lớp

	Trò chuyện với trẻ về những việc bé có thể giúp đỡ mẹ

	Trò chuyện với trẻ về sở thích của anh chị em trong gia đình trẻ


	Giờ học
	 - Trẻ biết được các mối quan hệ anh chị em trong gia đình 
- Trẻ biết làm kính vạn hoa từ nguyên liệu mở
	-  Đi bằng mép bàn chân đi khuỵu gối 
- Trẻ biết gấp lật tạo ra chiếc quạt giấy
	- Trẻ định hướng được trái-phải, trước-sau                      - Trẻ thuộc và hiểu nội dung của bài thơ "Làm anh"  

	- Trẻ biết hát và hát đúng nhip qua bài hát "Cả nhà thương nhau"   
	- Trẻ là quen nhóm chữ b, c thông qua trò chơi  


	Vui chơi trong lớp
	1.Góc học tập:
- Cờ cá ngựa: cách chơi:": 4 trẻ tham gia chơi, chọn màu cá ngựa của mình, lấy xúc xắc cho vào lọ lắc và di chuyển cá ngựa theo số lượng chấm tròn đổ được trên xúc xắc. Khi tính toán được số chấm đủ để thay thế ngựa của bạn khác trước mặt thì trẻđược thay thế ngựa của mình vào vị trí đó, khi vềđến cửa chuồng của mình trẻđổ xúc xắc sao cho tất cảcác con cá ngựa xếp đủtheo vị trí từ 6-1 là thắng cuộc.
- Chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây thảo cầm viên
- Đồ dùng đồ chơi: hàng rào hoa, cây xanh, bộ lego ghép hình, con vật, xích đu đu, nhà.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc thư viện:
- Đồ dùng, đồ chơi: sách theo chủ đề, tranh.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: tranh tô màu, màu, tranh mẫu cho trẻ vẽ, đất nặn.
- Cách chơi: chơi theo nhóm. 
	1.Góc xây dựng:
 Xây nhà cao tầng
- Đồ dùng đồ chơi: hàng rào hoa,  cây xanh, bộ lego ghép hình, con vật, xích đu đu, nhà.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc phân vai: Tiệc sinh nhật của bé:
- Đồ dùng, đồ chơi: các loại bánh, giỏđi chợ, bếp nấu, dĩa, chén, tạp dề, hoa quả bằng nỉ, muỗng, đũa, nĩa, rau bằng bitis, mũ đội
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc thư viện:
- Đồ dùng, đồ chơi: sách theo chủ đề, tranh.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: tranh tô màu, màu, tranh mẫu cho trẻ vẽ, đất nặn.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
 
 
	1.Góc học tập:
- Tìm 2 tranh giống nhau
Cách chơi: trẻ tìm trong rỗ hình  2 hình giống nhau gắn vào ô trống
- Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây thảo cầm viên
- Đồ dùng đồ chơi: hàng rào hoa,  cây xanh, bộ lego ghép hình, con vật, xích đu đu, nhà.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: Tiệc sinh nhật của bé:
- Đồ dùng, đồ chơi: các loại bánh, giỏđi chợ, bếp nấu, dĩa, chén, tạp dề, hoa quả bằng nỉ, muỗng, đũa, nĩa, rau bằng bitis, mũ đội
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: tranh tô màu, màu, tranh mẫu cho trẻ vẽ, đất nặn.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
 
	1.Góc xây dựng:
Xây công viên
- Đồ dùng đồ chơi: hàng rào hoa,  cây xanh, bộ lego ghép hình, con vật, xích đu đu, nhà.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
2.Góc phân vai: Tiệc sinh nhật của bé:
- Đồ dùng, đồ chơi: các loại bánh, giỏđi chợ, bếp nấu, dĩa, chén, tạp dề, hoa quả bằng nỉ, muỗng, đũa, nĩa, rau bằng bitis, mũ đội
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc thư viện:
- Đồ dùng, đồ chơi: sách theo chủ đề, tranh.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: tranh tô màu, màu, tranh mẫu cho trẻ vẽ, đất nặn.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
 
	1.Góc học tập:
Xếp chữ cái thành từ
Cách chơi:trẻchọn 1 từ sau đó trẻ sẽ tìm các chữ cái xếp thành từtương ứng
 -  Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây thảo cầm viên
- Đồ dùng đồ chơi: hàng rào hoa,  cây xanh, bộ lego ghép hình, con vật, xích đu đu, nhà.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc thư viện:
- Đồ dùng, đồ chơi: sách theo chủ đề, tranh.
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
4. Góc tạo hình:
- Đồ dùng, đồ chơi: tranh tô màu, màu, tranh mẫu cho trẻ vẽ, đất nặn.
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
 

	Hoạt động ngoài trời
	- Trò chơi vận động " Chuyền bóng ".
- Chơi tự do: đánh vợt, tưới cây, ném vòng,....

	- Trò chơi vận " kéo co"
- Quan sát: cây lưỡi hổ

	- Chơi dân gian: kéo co
- Chơi tự do: Đánh cầu, nhảy dây, boling...

	- Trò chơi vận động: "Thi ai nhanh"  . 
- Chơi tự do: kéo co, cà kheo, boling, đánh vợt...  
	- Quan sát: Hoa mười giờ
- Chơi tự do: kéo co, tưới cây, ném bóng, đánh banh,.... 


	Vệ sinh
	- Trẻ tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định
- Lau mặt, rửa tay, đánh răng đúng cách 
	- Lau mặt, rửa tay, đánh răng đúng cách.
Trẻ tự đi vệ sinh đúng nơi quy định.

	- Trẻ tự đi vệ sinh đúng nơi quy định.
Trẻ biết sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách

 
	- Tự mặc và cởi quần áo (chỉ  số  5, chuẩn 1)
Trẻ tự đi vệ sinh đúng nơi quy định.

 
	- Trẻ tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định
- Lau mặt, rửa tay, đánh răng đúng cách 

	Ăn
	-Trẻ biết mời cô và bạn ăn cơm
- Trẻ biết tên các món ăn và ăn hết suất

	- Trẻ biết tên các món ăn và ăn hết suất
-Trẻ biết mời cô và bạn ăn cơm
	-Kể tên 1 số thức ăn cần có trong bữa ăn hằng ngày
- Trẻ biết mời cô và bạn ăn cơm
	-Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe
-Trẻ biết tên các món ăn và ăn hết suất
	Trẻ biết mời cô và bạn ăn cơm
- Trẻ biết tên các món ăn và ăn hết suất

	Giờ ngủ
 
	-Trẻ ngủ đủ giấc. Không nói chuyện riêng trong giờ ngủ
-Trẻ biết ngủ đúng giờ giấc
	-Trẻ ngủ đủ giấc, Không nói chuyện riêng trong giờ ngủ
-Trẻ biết ngủ đúng giờ giấc
	-Trẻ ngủ đủ giấc, Không nói chuyện riêng trong giờ ngủ
-Trẻ biết ngủ đúng giờ giấc
	-Trẻ biết trải nệm ngủ
-Trẻ biết ngủ đúng giờ giấc
	-Trẻ biết trải nệm ngủ
-Trẻ biết ngủ đúng giờ giấc

	Sinh hoạt chiều
	-Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân
- Trẻ nhận biết vị trí, trách nhiệm của mình trong nhóm, lớp.


	-Đọc đồng dao: dung dăng dung dẻ
- Dạy trẻ gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự (CS 109)

	-Dạy trẻ không đi theo, không nhận quà của người lạ khi chưa được người thân cho phép (CS 24) 
	-Dạy trẻ chăm sóc răng miệng ( bài 2)
-Ôn các bài hát bé biết

	-Ôn các bài thơ bé biết
-Dạy trẻ thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè (CS 37)


	NX cuối ngày
	( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)


 

 
 
 
 
 
	KẾ HOẠCH TUẦN 3
(Từ ngày 14/10/2024 đến 18/10/2024)


	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ. Trẻ bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau

	- Trò chuyện với trẻ về
   + Các con có mấy bàn tay?
   + Một bàn tay có mấy ngón?
   + Con thấy gì trên những ngón tay của mình?
	- Trò chuyện với trẻ về. Đôi bàn tay giúp các con làm những công việc gì ?
	- Trò chuyện với trẻ về. 
   + Tại sao các ngón tay có thể gập lại được nhỉ?
	- Trò chuyện về  số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép

	Giờ học
	- Mẹ của bé                 - Xé dán hoa 
	- Đi trên ván dốc      
- Bài thơ “ Lòng Mẹ”
	- Truyện Ba cô gái
- Làm Thiệp 20/10
	- Bài hát "Múa cho mẹ xem"
	- Nhận biết chữ số 7


	VCTL
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: lô tô
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây công viên nước
- Đồ dùng đồ chơi: mút, gạch, khối gỗ, bịch nylong làm hồ nước
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: bán nước 
- Đồ dùng, đồ chơi: các lon nước ngọt
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học: kể chuyện sáng tạo
- Đồ dùng, đồ chơi: tranh, rối ngón tay, rối que
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình: làm bướm giấy biết bay
- Đồ dùng, đồ chơi:giấy, kéo, băng keo , chỉ, kẹp gỗ,
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: lô tô
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây công viên nước
- Đồ dùng đồ chơi: mút, gạch, khối gỗ, bịch nylong làm hồ nước
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: bán nước 
- Đồ dùng, đồ chơi: các lon nước ngọt
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học: kể chuyện sáng tạo
- Đồ dùng, đồ chơi: tranh, rối ngón tay, rối que
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình: làm bướm giấy biết bay
- Đồ dùng, đồ chơi:giấy, kéo, băng keo , chỉ, kẹp gỗ,
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: ghép tranh
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây công viên nước
- Đồ dùng đồ chơi: mút, gạch, khối gỗ, bịch nylong làm hồ nước
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: bán nước
- Đồ dùng, đồ chơi: các ly nước ngọt
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học: kể chuyện giọt nước tí xíu
- Đồ dùng, đồ chơi:rối que
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình: vẽ tranh mưa
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy, bút màu, màu nước
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: lô tô
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây công viên nước
- Đồ dùng đồ chơi: mút, gạch, khối gỗ, bịch nylong làm hồ nước
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: bán nước 
- Đồ dùng, đồ chơi: các lon nước ngọt
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học: kể chuyện sáng tạo
- Đồ dùng, đồ chơi: tranh, rối ngón tay, rối que
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình: làm bướm giấy biết bay
- Đồ dùng, đồ chơi:giấy, kéo, băng keo , chỉ, kẹp gỗ,
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: sắp xếp theo qui luật
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây công viên nước
- Đồ dùng đồ chơi: mút, gạch, khối gỗ, bịch nylong làm hồ nước
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: bán nước 
- Đồ dùng, đồ chơi: các lon nước ngọt
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:kể chuyện giọt nước tí xíu
- Đồ dùng, đồ chơi: tranh 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc khám phá: chơi lái thuyền
- Đồ dùng, đồ chơi: miếng xốp, cái kim, nam châm, thau nước
- Cách chơi: chơi theo nhóm. Cắt miếng xốp làm thuyền, cắt cái buổm bằng giấy.Luồn kim vào buồm giấy và gắn vào thuyền. Thả thuyền vào nước, quan sát

	HĐ ngoài trời
	- Quan sát: vườn hoa
- Trò chơi vận động: Vượt qua màng nhện
	- Quan sát: cây bạc hà
- Trò chơi dân gian: Cò bắt ếch
 
	- Trò chơi vận động: Người tài xế giỏi
- Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ

	- Quan sát: cây khế
- Trò chơi dân gian: ô ăn quan

	- Trò chơi vận động:Nhảy tiếp sức
- Trò chơi dân gian: chi chi chành chành

	Giờ ăn
	Trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không  rơi vãi, đổ thức ăn.
	Trẻ sử dụng đồ dùng ăn uống thành thạo

	Trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không  rơi vãi, đổ thức ăn.
	Trẻ ăn ngon và hết suất
	Động viên trẻ ăn phòng tránh hóc sặc khi ăn

	Vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Trẻ tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định 
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Trẻ biết đánh răng sau khi ăn
	Trẻ biết lau mặt sau khi ngủ dậy

	Ngủ
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ phụ cô xếp chiếu vào tủ
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ biết trải chiếu trong giờ ngủ 
	Trẻ biết bao áo gối 

	Hoạt động chiều
	- Trẻ đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao:
+ Bài thơ: Tay ngoan,  Xỏe tay
 
	-Bài hát: Vì sao mèo rửa mặt , Khuôn mặt cười, Múa cho mẹ xem


	- Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.Trẻ đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao:
+Bài thơ: Tay ngoan,  Xòe tay
+ Đồng dao nói ngược

	- Trẻ đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao:
+ Bài thơ: Tay ngoan,  Xỏe tay

	Bài hát: Vì sao mèo rửa mặt , Khuôn mặt cười, Múa cho mẹ xem


	Nhận xét cuối ngày
	
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)






 

 
 

	KẾ HOẠCH TUẦN 4
(Từ ngày 21/10/2024 đến 25/10/2024 )

	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	Trò chuyện với trẻ Mũi gồm có những gì?

	Trò chuyện với trẻ về Mũi có tác dụng gì đối với cơ thể các con?
	Trò chuyện với trẻ về Tại sao các con thấy mũi lại có không khí bay ra?
	Trò chuyện với trẻ về Khi các con bịt một lỗ mũi vào các con cảm thấy như thế nào?
	Trò chuyện về  Khi các con bịt một lỗ mũi vào các con cảm thấy như thế nào?

	Giờ học
	- Ôn chữ d,b,c e 
- Vẽ hoa

	- Bật qua vật cản 15-20cm        
- Ôn trên dưới, trước sau, trái phải
	- Biết gì về Cái mũi                                 - Xé dán con cá

	- Bài hát cái Mũi

	- Bài thơ “Cái lưỡi 


	VCTL
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: sắp xếp theo quy luật
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây công viên nước
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, mút, nylong 
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: thợ tóc
- Đồ dùng, đồ chơi: kẹp tóc, lược, gương, máy uốn toc, máy duỗi tóc
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học: kể chuyện sáng tạo
- Đồ dùng, đồ chơi: rối que
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc thư viện:
- Đồ dùng, đồ chơi: sách truyện
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: ghép hình tương phản
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây công viên nước
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, mút, nylong 
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: làm móng
- Đồ dùng, đồ chơi: sơn móng tay, thau...
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học: kể chuyện theo tranh
- Đồ dùng, đồ chơi: tranh
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc âm nhạc: 
- Đồ dùng, đồ chơi: đàn, micro, loa nhạc
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập:ghép tranh
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây công viên nước
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, mút, nylong 
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: thợ tóc
- Đồ dùng, đồ chơi: kẹp tóc, lược, gương, máy uốn tóc, máy duỗi tóc
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học: kể chuyện sáng tạo
- Đồ dùng, đồ chơi:tranh 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình: vẽ khuôn mặt 
 - Đồ dùng, đồ chơi: bút màu, giấy
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: lô tô
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây công viên nước
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, mút, nylong 
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: thợ tóc
- Đồ dùng, đồ chơi: kẹp tóc, lược, gương, máy uốn tóc, máy duỗi tóc
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học: kể chuyện 5aatheo tranh 
- Đồ dùng, đồ chơi:tranh, rối các loại
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình: vẽ 
- Đồ dùng, đồ chơi: bút màu, giấy
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập:tìm chữ cái trong tên bé
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây công viên nước
- Đồ dùng đồ chơi: gạch, mút, nylong 
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: làm móng
- Đồ dùng, đồ chơi: sơn móng tay, thau,
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:kể chuyện sáng tạo
- Đồ dùng, đồ chơi: tranh, rối
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc âm nhạc:
- Đồ dùng, đồ chơi: đàn, micro, loa nhạc
- Cách chơi: chơi theo nhóm.

	HĐ ngoài trời
	- Quan sát: cây mận
- Trò chơi vận động: Thỏ con hái nấm
	- Quan sát: cây chuối
- Trò chơi dân gian: mèo bắt chuột
	- Trò chơi vận động: nhảy tiếp sức
- Trò chơi dân gian:chi chi chành chành
	- Quan sát: cây hoa đậu biếc
- Trò chơi dân gian: kéo cưa lừa xẻ
	- Trò chơi vận động: người tài xế giỏi
- Trò chơi dân gian: ô ăn quan

	Giờ ăn
	Trẻ tự cầm bát, thìa
	Trẻ ngồi ngay ngắn khi ăn
	Trẻ ăn gọn gàng không rơi vãi
	Trẻ không nói chuyện cười đùa khi ăn
	Trẻ không bốc thức ăn

	Vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 
	Trẻ rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
	Trẻ đánh răng sau khi ăn
	Trẻ lau bàn, cất bàn ghế
	Trẻ ăn xong xếp tô, muỗng đúng chỗ 

	Ngủ
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện không giờ ngủ.
	Trẻ ngủ ngoan
	Trẻ xếp mền gối cất vào tủ
	Trẻ không nói chuyện với bạn khi ngủ
	Trẻ không hát, đùa nghịch khi ngủ

	Hoạt động chiều
	- Trẻ đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao
  + Bài thơ “ Cái lưỡi”
+ Bài đồng dao “ Tay đẹp”
	-Trẻ đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao
  + Bài thơ “ Bàn chân của bé”
  + Bài hát “ Cái mũi, năm ngón tay Ngoan”

	-Trẻ đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao
 + Bài thơ “ Cô dạy” 
+ Bài hát “ Cái mũi, em là hoa hồng nhỏ”  
	-Trẻ đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao
+ Bài thơ “ Cái lưỡi, Những con mắt, Em vẽ ”
 + Bài hát ‘ Năm ngón tay xinh 
	-Trẻ đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao
+ Bài thơ “ Tay làm đồ chơi”
+ Bài hát ‘Chiếc bụng đói”

	Nhận xét cuối ngày
	
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)









 

 
 
 
 
 
 
 


 
	KẾ HOẠCH TUẦN 5
(Từ ngày 28/10/2024 đến 01/11/2024)


	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Trò chuyện
	+ Trẻ bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau

	+ Các con có mấy bàn tay?
+ Một bàn tay có mấy ngón?
+ Con thấy gì trên những ngón tay của mình?
	Đôi bàn tay giúp các con làm những công việc gì ?
	+ Tại sao các ngón tay có thể gập lại được nhỉ?
	- Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép


	Giờ học
	- Đôi bàn tay kỳ diệu
- Vẽ ngôi nhà

	- Chuyền bóng                   - Nặn quả

	- Truyện tay trái tay phải 
- Cắt dán áo bạn trai, bạn gái 

	- Bài hát  "Hoa Trường Em"

	- Tách gộp trong phạm vi 7

	VCTL
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: lô tô
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây công viên nước
- Đồ dùng đồ chơi: mút, gạch, khối gỗ, bịch nylong làm hồ nước
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: bán nước 
- Đồ dùng, đồ chơi: các lon nước ngọt
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học: kể chuyện sáng tạo
- Đồ dùng, đồ chơi: tranh, rối ngón tay, rối que
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình: làm bướm giấy biết bay
- Đồ dùng, đồ chơi:giấy, kéo, băng keo , chỉ, kẹp gỗ,
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: lô tô
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây công viên nước
- Đồ dùng đồ chơi: mút, gạch, khối gỗ, bịch nylong làm hồ nước
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: bán nước 
- Đồ dùng, đồ chơi: các lon nước ngọt
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học: kể chuyện sáng tạo
- Đồ dùng, đồ chơi: tranh, rối ngón tay, rối que
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình: làm bướm giấy biết bay
- Đồ dùng, đồ chơi:giấy, kéo, băng keo , chỉ, kẹp gỗ,
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: ghép tranh
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây công viên nước
- Đồ dùng đồ chơi: mút, gạch, khối gỗ, bịch nylong làm hồ nước
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: bán nước
- Đồ dùng, đồ chơi: các ly nước ngọt
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học: kể chuyện giọt nước tí xíu
- Đồ dùng, đồ chơi:rối que
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình: vẽ tranh mưa
- Đồ dùng, đồ chơi: giấy, bút màu, màu nước
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: lô tô
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây công viên nước
- Đồ dùng đồ chơi: mút, gạch, khối gỗ, bịch nylong làm hồ nước
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: bán nước 
- Đồ dùng, đồ chơi: các lon nước ngọt
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học: kể chuyện sáng tạo
- Đồ dùng, đồ chơi: tranh, rối ngón tay, rối que
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc tạo hình: làm bướm giấy biết bay
- Đồ dùng, đồ chơi:giấy, kéo, băng keo , chỉ, kẹp gỗ,
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
	1.Góc học tập:
- Các bài tập: sắp xếp theo qui luật
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
2.Góc xây dựng: xây công viên nước
- Đồ dùng đồ chơi: mút, gạch, khối gỗ, bịch nylong làm hồ nước
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
3.Góc phân vai: bán nước 
- Đồ dùng, đồ chơi: các lon nước ngọt
- Cách chơi: chơi theo nhóm.
4.Góc văn học:kể chuyện giọt nước tí xíu
- Đồ dùng, đồ chơi: tranh 
- Cách chơi: Chơi cá nhân và chơi theo nhóm.
5. Góc khám phá: chơi lái thuyền
- Đồ dùng, đồ chơi: miếng xốp, cái kim, nam châm, thau nước
- Cách chơi: chơi theo nhóm. Cắt miếng xốp làm thuyền, cắt cái buổm bằng giấy.Luồn kim vào buồm giấy và gắn vào thuyền. Thả thuyền vào nước, quan sát

	HĐ ngoài trời
	- Quan sát: vườn hoa
- Trò chơi vận động: Vượt qua màng nhện
	- Quan sát: cây bạc hà
- Trò chơi dân gian: Cò bắt ếch
 
	- Trò chơi vận động: Người tài xế giỏi
- Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ

	- Quan sát:cây khế
- Trò chơi dân gian: ô ăn quan

	- Trò chơi vận động:Nhảy tiếp sức
- Trò chơi dân gian: chi chi chành chành

	Giờ ăn
	Trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không  rơi vãi, đổ thức ăn.
	Trẻ sử dụng đồ dùng ăn uống thành thạo

	Trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không  rơi vãi, đổ thức ăn.
	Trẻ ăn hết suất
	Động viên trẻ ăn phòng tránh hóc sặc khi ăn

	Vệ sinh
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Trẻ tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định 
	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Trẻ biết đánh răng sau khi ăn
	Trẻ biết lau mặt sau khi ngủ dậy

	Ngủ
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ phụ cô xếp chiếu vào tủ
	Trẻ ngủ đủ giấc và không nói chuyện trong giờ ngủ.
	Trẻ biết trải chiếu trong giờ ngủ 
	Trẻ biết bao áo gối 

	Hoạt động chiều
	- Trẻ đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao:
   + Bài thơ: Tay ngoan,  Lòng mẹ, Vòng tay ba mẹ
 
	-Bài hát: Vì sao mèo rửa mặt , Khuôn mặt cười, Múa cho mẹ xem


	- Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
- Trẻ đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao:
+Bài thơ: Tay ngoan, Bàn chân của em
+ Đồng dao nói ngược
	- Trẻ đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao:
  + Bài thơ: Tay ngoan,  đôi mắt của em

	- Bài hát: Múa cho mẹ xem, Cái mũi,Cả nhà thương nhau, vòng tay ba mẹ


	Nhận xét cuối ngày
	
( Đính kèm topic Nhận xét trẻ trong tuần)










 
 


